
67

- Sè 4/2025

XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ TRÌNH ÑOÄ TAÄP LUYEÄN 
CHO NAM VAÄN ÑOÄNG VIEÂN KARATE 12-14 TUOÅI 

TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG NAÊNG KHIEÁU THEÅ THAO ÑOÀNG NAI

(1)ThS, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
(2)ThS, Trường THCS Phước Thiền Đồng Nai

Nguyễn Khánh Duy(1); Hà Văn Toán(1)

Trần Công Lưu(2)

Tóm tắt:
Thông qua đọc và tham khảo tài liệu, trên cơ sở kết quả

phỏng vấn chuyên gia, giảng viên, HLV và kết quả thẩm định
độ tin cậy, các tác giả đã xác định được 25 chỉ số, test đánh
giá trình độ tập luyện cho nam VĐV Karate 12-14 tuổi thuộc
05 nhóm tiêu chí phản ánh toàn diện các mặt gồm: 3 chỉ số
hình thái, 3 test chức năng, 2 test tâm lý, 11 test thể lực và 6
test kỹ thuật. Theo đó tiến hành lập test trên đối tượng 16
nam VĐV Karate 12-14 tuổi Trường Phổ thông Năng khiếu
thể thao Đồng Nai và xây dựng thang điểm và tiêu chuẩn
đánh giá xếp loại trình độ tập luyện cho VĐV.

Từ khóa: Chỉ số, test, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập
luyện, VĐV Karate 12-14 tuổi.
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Summary:
The author has researched documents, combined with

expert, lecturer, and coach interviews. And, the study
identified 25 indices and tests with reliability assessment
for evaluating the training level of male karate athletes aged
12–14. The indices and tests are divided into five groups
of criteria reflecting all aspects: 3 morphological indices,
3 functional tests, 2 psychological tests, 11 physical fitness
tests, and 6 technical tests. These were applied to 16 male
karate athletes aged 12–14 at Dong Nai Gifted High School
for Sports. The research has set the basis for constructing
a scoring scale and evaluation standards to classify the
athletes’ training levels.

Keywords: Indices, test, training level evaluation
standards, male karate athletes aged 12–14.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trình độ tập luyện (TĐTL) của VĐV vừa là

kết quả tổng hợp của việc giải quyết các nhiệm
vụ đặt ra trong thực tiễn HLTT, vừa thể hiện khả
năng chức phận của cơ thể, năng lực hoạt động
chung và chuyên môn của VĐV và mức độ hoàn
thiện các kỹ năng và kỹ xảo thể thao phù hợp.
Vì vậy trên quan điểm lý luận, kiểm tra TĐTL
của VĐV cần phải được dựa trên các chỉ số, test
phản ánh toàn diện các mặt của TĐTL gồm:
hình thái, chức năng, tâm lý, thể lực chung và
chuyên môn và  kỹ chiến thuật. 

Đánh giá TĐTL của VĐV là hoạt động được
tiến hành thường xuyên và liên tục, phù hợp với
từng giai đoạn của quá trình huấn luyện, không
chỉ nhằm đánh giá hiệu quả của hoạt động huấn
luyện/đào tạo mà còn là cơ sở để HLV điều khiển,
điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, với VĐV còn là
mục tiêu, động lực để phấn đấu nâng cao TĐTL
và thành tích thể thao của bản thân. Tuy vậy trong
thực tiễn HLTT ở Việt Nam nói chung và ở Đồng
Nai nói riêng, đối với nam VĐV Karate 12-14
tuổi lại chưa có một bộ tiêu chuẩn, tiêu chí được
nghiên cứu xây dựng một cách khoa học và ban
hành thống nhất sử dụng trên toàn quốc. Thực
tiễn đó đã cho thấy tính cấp thiết và giá trị thực
tiễn của vấn đề nghiên cứu.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: Phân

tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp Phỏng vấn
tọa đàm, phương pháp Quan sát sư phạm,
phương pháp Kiểm tra y học, phương pháp kiểm
tra sư pham, phương pháp Toán học thống kê.

Khách thể nghiên cứu: 24 chuyên gia, giảng
viên, HLV là đối tượng tham gia phỏng vấn lựa
chọn chỉ số, test đánh giá; 16 nam VĐV Karate
12-14 tuổi Trường Phổ thông Năng khiếu thể
thao Đồng Nai (PTNKTT Đồng Nai) là đối
tượng lập test để sử dụng kết quả làm cơ sở xây
dựng tiêu chuẩn đánh giá.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn các chỉ số, test đánh giá

trình độ tập luyện của nam VĐV Karate 12-
14 tuổi Trường Phổ thông Năng khiếu thể
thao Đồng Nai 

Xác định các bước tiến hành lựa chọn:
- Bước 1: lựa chọn qua tham khảo tài liệu;

- Bước 2: lựa chọn qua phỏng vấn bằng
phiếu hỏi;

- Bước 3: lựa chọn qua kiểm nghiệm độ tin
cậy và tính thông báo.

Kết quả lựa chọn qua tham khảo tài liệu:
Để xác định các chỉ số, test kiểm tra đánh giá

TĐTL, thông qua tham khảo tài liệu chúng tôi
đã phân tích cấu trúc thành phần của TĐTL, trên
cơ sở đó tổng hợp được 42 chỉ số, test thường
được sử dụng trong đánh giá TĐTL của VĐV
Karate thuộc 05 nhóm tiêu chí phản ánh toàn
diện các mặt cấu trúc thành phần của TĐTL,
gồm: 04 chỉ số hình thái, 06 chỉ số chức năng,
04 test tâm lý, 19 test thể lực và 09 test kỹ thuật.

Kết quả lựa chọn qua phỏng vấn bằng
phiếu hỏi:

Từ kết quả thu được bước đầu, để kết quả lựa
chọn đảm bảo khách quan và khoa học, chúng
tôi xây dựng phiếu phỏng vấn theo 3 mức độ:
Rất cân thiết (3 điểm); Ít cân thiết (2 điểm);
Không cân thiết (1 điểm) và phỏng vấn 24
chuyên gia, giảng viên, HLV qua 2 lần cách
nhau 2 tuần và thu về số phiếu đạt 100%. Mẫu
đối tượng phỏng vấn gồm: 2 chuyên gia (chiếm
8.33%), 3 trưởng bộ môn (chiếm 12.50%), 8
giảng viên (chiếm 33.33%) và 11 HLV (chiếm
45.84%). Đề tài quy ước các chỉ số, test đạt tỷ
lệ 80% trở lên của tổng điểm ở 2 lần phỏng vấn
sẽ được lựa chọn để sử dụng cho các bước
nghiên cứu tiếp theo.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm định mối tương
quan qua 2 lần phỏng vấn bằng Wilcoxon
Signed Ranks Test, còn gọi là kiểm định sự
đồng nhất của 2 tổng thể. Kết quả cho thấy, mức
ý nghĩa thống kê qua 2 lần phỏng vấn sig= 0.016
<α lớn hơn 95%, như vậy chấp nhận H1, bác bỏ
H0, tức là 2 lần phỏng vấn có sự đồng nhất cao.

Căn cứ kết quả phỏng vấn và quy ước đặt ra,
đề tài đã lựa chọn được 25 chỉ số, test đánh giá
TĐTL của nam VĐV Karate 12-14 tuổi gồm:
hình thái 3 chỉ số; chức năng 3 test; tâm lý 2 test;
thể lực 11 test; kỹ thuật 6 test.

Kết quả lựa chọn qua kiểm nghiệm độ tin
cậy và tính thông báo:

Kiểm nghiệm độ tin cậy của các chỉ số, test
thông qua retest reliability, trên cơ sở tiến hành
kiểm tra 2 lần theo quy trình, quy phạm như
nhau, thời gian kiểm tra cách nhau 7 ngày. Đối
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tượng kiểm tra là 16 nam VĐV Karate 12-14
tuổi Trường PTNKTT Đồng Nai. Từ kết quả
kiểm tra, tiến hành tính hệ số tương quan cặp
giữa 2 lần kiểm tra. Theo qui ước thống kê, nếu
test có r > 0.9 thì có đủ độ tin cậy và tính thông
báo cần thiết để sử dụng. 

Kết quả cho thấy, cả 25/25 chỉ số, test qua
kiểm nghiệm đều có hệ số tương quan r ≥ 0.9,
có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng p<0,05, nên đèu

bảo đảm đủ độ tin cậy và
tính thông báo thống kê
cần thiết, cho phép sử
dụng để đánh giá TĐTL
của nam VĐV Karate
12-14 tuổi.

Như vậy, qua các
bước lựa chọn có tính
logic và có sơ sở khoa
học, chúng tôi đã  lựa
chọn được 25 chỉ số và
test trong đó: có 3 chỉ số
hình thái; 3 test chức
năng; 2 test tâm lý; 11
test thể lực và 6 test kỹ
thuật để đánh giá TĐTL
của nam VĐV Karate
12-14 tuổi Trường
PTNKTT Đồng Nai. Có
thể thấy, các chỉ số và
test được lựa chọn đã

đảm bảo được các phảm chất của test, đồng thời
khá đa dạng, phản ánh được toàn diện các mặt
cấu trúc thành phần của TĐTL đối với nam
VĐV Karate 12-14 tuổi.

2. Xây dựng thang điểm đánh giá trình độ
tập luyện của nam VĐV Karate 12-14 tuổi
Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao
Đồng Nai

Bảng 1. Thang điểm các chỉ số hình thái, chức năng, tâm lý đánh giá TĐTL 
của nam VĐV Karate 12-14 tuổi Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Đồng Nai

Nội dung
test

Chiều cao đứng
(cm)

Công năng
tim (HW)

Dung tích sống
(lít)

Chỉ số VO2max
(ml/kg/phút) Phản xạ đơn (ms) Phản xạ phức

(ms)

Điểm

10 171.538 ≤ 2.884 ≥ 3.727 ≤ 46.160 ≤ 159.929 ≥ 233.281 ≥

9 170.939 - 171.537 2.966 -2.883 3.665 - 3.726 45.283 - 46.159 164.393 - 159.928 239.875 - 233.280

8 170.340 - 170.938 3.048 -2.965 3.604 - 3.664 44.406 - 45.282 168.857 - 164.392 246.469 - 239.874

7 169.742 - 170.339 3.13 -3.047 3.542 - 3.603 43.529 - 44.405 173.322 - 168.856 253.063 - 246.468

6 169.143 - 169.741 3.212 -3.129 3.481 - 3.541 42.652 - 43.528 177.786 - 173.321 259.656 - 253.062

5 168.544 - 169.142 3.294 -3.211 3.419 - 3.480 41.775 - 42.651 182.250 - 177.785 266.250 - 259.655

4 167.945 - 168.543 3.376 -3.293 3.358 - 3.418 40.898 - 41.774 186.714 - 182.249 272.844 - 266.249

3 167.347 - 167.944 3.458 - 3.375 3.296 - 3.357 40.021 - 40.897 191.179 - 186.713 279.438 - 272.843

2 166.748 - 167.346 3.54 -3.457 3.235 - 3.295 39.144 - 40.020 195.643 - 191.178 286.031 - 279.437

1 ≤ 166.747 ≥ 3.539 ≤ 3.234 ≤ 39.143 ≥ 195.642 ≥ 286.030

Đánh giá trình độ tập luyện của VĐV là một hoạt động được
tiến hành thường xuyên và liên tục tại Trường Phổ thông 

Năng khiêu thể thao Đồng Nai
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Bảng 3. Tiêu chuẩn phân loại từng nhóm yếu tố và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp

TĐTL của VĐV Karate 12-14 tuổi Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Đồng Nai

TT Phân loại Tốt Khá Trung bình Yếu Kém

1 Hình thái (1) 9-10 7 - 8.9 5 - 6.9 3 - 4.9 ≤ 2.9

2 Chức năng (3) 27 - 30 21 - 26.9 15 - 20.9 9 - 14.9 ≤ 8.9

3 Tâm lý (2) 18 - 20 14 - 17.9 10 - 13.9 6 - 9.9 ≤ 5.9

4 Thể lực (11) 99 - 110 75 - 98.9 55 - 74.9 33 - 54.9 ≤ 32.9

5 Kỹ thuật (6) 54 - 60 42 - 53.9 30 - 41.0 18 - 29.9 ≤ 17.9

6 Tổng hợp (23) 207 - 230 159 - 206.9 145 -  158.9 69 - 144.9 < 69

Chúng tôi sử dụng thang độ C với 23/25 chỉ
số và test đã được lựa chọn để xây dựng thang
đánh giá TĐTL cho nam VĐV Karate 12-14
tuổi Trường PTNKTT Đồng Nai. Đề tài không
lập thang điểm cho các chỉ số cân nặng và BMI
bởi Karate là môn thi đấu đối kháng theo hạng
cân, có thể đôn trọng lượng và cũng có thể ép
trọng lượng để thi đấu, vì vậy cân nặng không
có ý nghĩa nhiều khi đánh giá TĐTL. Chỉ số
BMI được đánh giá theo tiêu chuẩn của Tổ chức
Y tế thế giới với ý nghĩa chủ yếu phản ánh tình
trạng dinh dưỡng của đối tượng khảo sát. Với
đặc điểm của môn thi đấu theo hạng cân, hai chỉ
số này nếu đạt điểm cao cũng không thể kết luận
là tốt, vì vậy chúng tôi không lập thang điểm
cho các chỉ số này.  

3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phân
loại trình độ tập luyện của nam VĐV Karate
12-14 tuổi Trường Phổ thông Năng khiếu thể
thao Đồng Nai

Để đánh giá phân loại TĐTL đề tài căn cứ
bảng điểm đã lập và quy ước phân loại từng chỉ
tiêu theo 5 mức sau:

Loại Tốt      Từ 9 đến 10 điểm
Loại Yếu Từ 3 đến 4.9 điểm
Loại Khá Từ 7 đến < 8.9 điểm
Loại Kém Từ 0 đến 2.9 điểm
Loại TB Từ 5 đến < 6.9 điểm
Phân loại TĐTL của nam VĐV từ kết quả

trên gồm: hình thái (1), chức năng (3), tâm lý
(2), thể lực (11), kỹ thuật (6). Kết quả tính theo
tiêu chuẩn được trình bày tại bảng 3.

KEÁT LUAÄN
Kết quả nghiên cứu xác định được 25 chỉ số,

test đánh giá TĐTL cho nam VĐV Karate 12-

14 tuổi thuộc 05 nhóm tiêu chí phản ánh toàn
diện các mặt của TĐTL gồm: 3 chỉ số hình thái,
3 test chức năng, 2 test tâm lý, 11 test thể lực và
6 test kỹ thuật. 

Chúng tôi xây dựng được thang điểm và tiêu
chuẩn đánh giá xếp loại TĐTL cho nam VĐV
Karate 12-14 tuổi Trường Phổ thông Năng khiếu
thể thao Đồng Nai.
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